
Thực 

hiện sắp 

xếp

Không 

thực hiện 

sắp xếp

1 Phường 3 Bảo Lộc

1 Tổ dân phố Đạ Nghịch 301 Tổ dân phố 13 301 1

2 Xã D'Ran

2 Thôn Ha Ma Sing 287 Thôn Ha Ma Sing 287 1

3 Xã Nam Hà Lâm Hà

3 Thôn Phi Sour 214 Thôn Phi Sour 214 1

4 Xã Tân Hà Lâm Hà

4 Thôn Đạ Sa 237 Thôn Đạ Sa 237 1

5 Thôn Tân Lập 253 Thôn Tân Lập 253 1

5 Xã Đam Rông 1

6 Thôn Dơng Glê 180 Thôn Dơng GLê 180 1

6 Xã Đam Rông 2

7 Thôn Bắc Nguyên 214 Thôn Bắc Nguyên 214 1

7 Xã Sơn Điền

8 Thôn Jang Pàr 249 Thôn Jang Pàr 249 1

9 Thôn Ka Liêng 194 Thôn Ka Liêng 194 1

8 Xã Bảo Lâm 4

10 Thôn Nao Quang 91 Thôn Nao Quang 91 1

9 Xã Đạ Huoai

11 Thôn 1 138 Thôn 1 138 1

12 Thôn 20 162 Thôn 12 162 1

10 Xã Đạ Tẻh 2

13 Thôn Tôn K' Long 192 Thôn Tôn K' Long 192 1

11 Xã Cát Tiên 2

14 Thôn 3 46 Thôn 3 46 1

15 Thôn 4 44 Thôn 4 44 1

12 Xã Nghị Đức

16 Thôn Tà Pứa 170 Thôn Tà Pứa 170 1

13 Xã Đồng Kho

17 Thôn Đa Mi 108 Thôn Đa Mi 108 1

14 Phường Bắc Gia Nghĩa

18 Tổ dân phố Ting Wêl Đăng 411
Tổ dân phố Ting Wêl 

Đăng
411 1

15 Phường Nam Gia Nghĩa

19 Tổ dân phố 6 Nghĩa Tân 399 Tổ dân phố 4 399 1
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STT Thôn, tổ dân phố

Số hộ 

trước sắp 

xếp

Tên thôn, tổ dân phố 

dự kiến sau sắp xếp

Số hộ 

sau sắp 

xếp

Thôn/TDP không 

đảm bảo điều kiện



Thực 

hiện sắp 

xếp

Không 

thực hiện 

sắp xếp

STT Thôn, tổ dân phố

Số hộ 

trước sắp 

xếp

Tên thôn, tổ dân phố 

dự kiến sau sắp xếp

Số hộ 

sau sắp 

xếp

Thôn/TDP không 

đảm bảo điều kiện

20 Tổ dân phố Đắk R'Moan 151
Tổ dân phố Đắk 

R'Moan
151 1

21 Tổ dân phố 5 Nghĩa Tân 251 Tổ dân phố Bu Kol 251 1

16 Xã Đắk Wil

22 Thôn Cồn Dầu 133 Thôn Cồn Dầu 133 1

23 Thôn 9 252 Thôn 9 252 1

17 Xã Nam Dong

24 Thôn 19 259 Thôn 16 259 1

25 Bon U Sroong 169 Bon U Sroong 169 1

18 Xã Thuận An

26 Thôn Thuận Nam 258 Thôn Thuận Nam 258 1

19 Xã Nam Đà

27 Thôn Nam Tân 250 Thôn Nam Tân 250 1

20 Xã Quảng Phú

28 Bon Choih 122 Bon Choih 122 1

21 Xã Quảng Trực

29 Bon Bu Prăng 1 103 Bon Bu Prăng 1 103 1

30 Bon Bu Prăng 2 116 Bon Bu Prăng 2 116 1

31 Bon Bu Prăng 1A 141 Bon Bu Prăng 1A 141 1

32 Bon Bu Prăng 2A 109 Bon Bu Prăng 2A 109 1

33 Bon Bu Gia 214 Bon Bu Gia 214 1

34 Bon Bu Nung 96 Bon Bu Nung 96 1

35 Bon Bu Krăk 174 Bon Bu Krăk 174 1

36 Bon Bu Sóp 297 Bon Bu Sóp 297 1

22 Xã Tuy Đức

37 Bon Bu Đách 270 Bon Bu Đách 270 1

38 Bon Bu Kóh 217 Bon Bu Kóh 217 1

39 Bon Bu NĐơr A 272 Bon Bu NĐơr A 272 1

23 Xã Kiến Đức

40 Bon Đắk B' Lao 285 Bon Đắk B' Lao 285 1

41 Bon BuZaRah 160 Bon BuZaRah 160 1

42 Thôn 14 155 Thôn 14 155 1

24 Xã Quảng Tín

43 Bon Châu Mạ 173 Bon Châu Mạ 173 1

25 Xã Nhân Cơ

44 Bon Bu Dấp 229 Bon Bu Dấp 229 1

45 Bon Pi Nao 125 Bon Pi Nao 125 1

46 Bon Bu N'đoh 207 Bon Bu Nđoh 207 1


